TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013 
THỰC HIỆN TỪ NGÀY  01 / 10 / 2012
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	7A
	7B
	6A
	6B
	 Trực ban

	2
	1

2

3

4

5
	Chào cờ 
Toán - Mơ

Văn  - Huyền
Địa   - Nhị
Anh  - Quy
	Chào cờ 
Anh  - Quy

Toán - Quảng

Địa   - Yến
Lí     - Linh
	Chào cờ
Văn   - Huyền
Sinh  - Lụa A
Toán - Lụa B CD    - Yến
	Chào cờ

Toán  - Lụa B 
Toán  - Lụa B
Sinh   - Lụa A Văn    - Huyền

	Chào cờ 
Lí - Anh

Sinh - P.Linh
Anh  - Quy
	Chào cờ 
Sinh  - P.Linh
Anh  - Quy

Lí      - Linh

	Chào cờ 
Văn   - T.Vân
Địa    - Nhị

Toán - Quảng
	Chào cờ

Địa   - Nhị

Toán - Mơ

Toán - Mơ

	P.Linh
+

 Huyền

	3
	1

2

3

4
	TD   - Hường
Hóa - Phương

Văn - Huyền

Văn - Huyền
	Hóa  - Phương
TD   - Hường

Văn  - Thảo

Văn  - Thảo
	Văn  - Huyền

Nhạc - Xuyến
TD   - Hường

Hóa  - Phương
	Toán - Lụa B

Văn  - Huyền
Hóa  - Phương

Sử    - Huyến

	Toán  - Thúy
Văn   - Thảo

Sử     - Huyến
Nhạc - Xuyến


	Văn   - Thảo
Toán  - Thúy

Nhạc - Xuyến
Tin    - Quảng


	CN - Thúy

Tin - Quảng

Toán - Quảng
Anh  - Hằng


	Tin  - Quảng
Lý    - Lụa B
Anh - Hằng

CN   - Thúy


	Phương

	4
	1

2

3

4
	Toán - Mơ
MT   - Cường
TC T - Mơ

Sinh  - P.Linh
	MT    - Cường
TC T - Mơ

CN    - P.Linh
Toán  - Quảng
	Anh   - Hằng
Sử    - Huyến
MT    - Cường
TC    - Hằng
	 TD   - Hường
Anh  - Hằng
TC    - Hằng
MT  - Cường
	Tin   - Quảng
TD   - Hường

Văn  - Thảo
Văn  - Thảo
	Văn  - Thảo
Văn  - Thảo

Sử    - Huyến 

TD   - Hường


	Văn  - T.Vân Tin   - Quảng
Toán - Quảng 
Sử    - Huyến

	Sử    - Huyến
Văn  - T.Vân
Văn  - T.Vân
Toán - Mơ
	T.Vân

	5

Sáng
	1

2

3

4
	Lý     - Anh
Địa   - Nhị
Anh  - Quy

Sử     - Huyến
	Sử        - Huyến
Anh      - Quy

Địa       - Yến
Toán    - Quảng

	Địa   - Nhị

CN   - Anh
Toán - Lụa B
Toán - Lụa B
	Văn  - Đ.Vân
Văn  - Đ.Vân
CN   - Anh 

Nhạc - Xuyến


	Anh  - Quy

Toán - Thúy

Sử     - Huyến
Toán - Thúy
	Toán - Thúy

CD   - Huyến
Toán - Thúy

Anh  - Quy

	Toán - Quảng

Nhạc - Xuyến

Anh  - Hằng
Sinh  - Lụa A

	Sinh  - Lụa A
Tin    - Quảng
Nhạc - Xuyến

Anh  - Hằng


	Lụa A

	5

Chiều
	1

2

3

4
	CN  - P.Linh
Hóa - Phương
TD     - Hường


	Sinh  - Phương
Toán - Quảng

Văn  - Thảo


	Anh   - Hằng
TC T - Thúy

Sử     - Huyến

	Sử     - Huyến
Anh   - Hằng

Địa   - Nhị


	Địa   - Nhị
Sinh - P.Linh
Tin   - Quảng
	Tin   - Quảng
Địa  - Nhị

Sinh - P.Linh
	TD    - Hường

CD    - Yến
CN    - Thúy
	CN   - Thúy
TD   - Hường

CD    - Yến

	Hằng

	6
	1

2

3

4
	Văn - Huyền
Văn - Huyền

CD  - Yến
Lý   - Anh 
	Lý    - Linh
Văn  - Thảo
Văn  - Thảo

CD   - Yến

	TD   - Hường Lý    - Anh
Anh - Hằng

Văn - Huyền

Văn - Huyền 
	CD   - Yến
TD   - Hường

Lý    - Anh

Anh - Hằng
TC   - Thúy
	MT   - Cường
CD   - Huyến
Toán - Thúy

Văn  - Thảo
	Văn  - Thảo

MT   - Cường
Sử    - Huyến
Toán - Thúy
	Sinh  - Lụa A
Anh  - Hằng

TD   - Hường MT   - Cường

	Anh  - Hằng
Sinh - Lụa A
MT  - Cường 
Văn  - T.Vân

	Yến

	7
	1

2

3

4

5
	TCA - Quy
Sinh - P.Linh
Toán - Mơ

Toán - Mơ

SH   - Mơ
	Sinh  - Phương
TCA  - Quy
TD    - Hường
Hóa  - Phương
SH   - Quy
	Sinh  - Lụa A
Toán - Lụa B
Hóa  - Phương
CN   - Anh
SH   - Lụa
	CN - Anh
Hóa  - Phương
Sinh - Lụa A
Toán - Lụa B
SH    - Lụa
	CN  - P.Linh
Địa  - Nhị
Anh - Quy
TD  - Hường SH   - Anh
	Địa  - Nhị
TD   - Hường

CN  - P.Linh
Anh - Quy

SH   - P.Linh
	Văn - T.Vân
Văn - T.Vân
Lý   - Lụa B
SH  - Nhị
	TD    - Hường
Toán - Mơ

Văn  -  T.Vân
SH    - T.Vân
	Quy


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012-2013 - BUỔI CHIỀU

THỰC HIỆN TỪ NGÀY  10 / 9 / 2012
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	7A
	7B
	6A
	6B
	Trực ban

	2
	1

2

3


	Văn - Huyền
	Toán - Quảng
	Anh - Hằng
	Toán - Lụa B
	Văn - Thảo
	Anh - Quy
	Văn - T.Vân
	Toán - Mơ
	Mơ

	3
	1

2

3


	Toán - Mơ
	Văn - Thảo
	Văn - Huyền
	Anh - Hằng
	Anh - Quy
	Toán - Lụa
	Toán - Quảng
	Văn - T.Vân
	Thảo

	4
	1

2
	PĐHSY- Quảng
	PĐHSY- Huyền
	PĐHSY- Thúy
	PĐHSY - Mơ
	Thúy

	
	
	HỌP
	

	5
	1

2

3
	CN  - P.Linh
Hóa - Phương

TD     - Hường


	Sinh  - Phương

Toán - Quảng

Văn  - Thảo


	Anh   - Hằng

TC T - Thúy

Sử     - Huyến

	Sử     - Huyến
Anh   - Hằng

Địa   - Nhị


	Địa   - Nhị

Sinh - P.Linh
Tin   - Quảng
	Tin   - Quảng

Địa  - Nhị

Sinh - P.Linh
	TD    - Hường

CD    - Yến

CN    - Thúy
	CN   - Thúy

TD   - Hường

CD    - Yến


	Hằng

	
	4

5
	PĐHSY - Thảo
	
	PĐHSY - T.Vân
	

	6
	1

2

3


	NGLL ( Tuàn 1 của tháng)

NKTD ( Tuàn 4 của tháng)
	Toán - Lụa
	Văn - Huyền
	Toán - Mơ
	Văn - Thảo
	Anh - Quy
	Anh - Hằng


	Quảng

	7
	1

2

3

4
	Toán ( Văn)
	Văn ( Toán)
	PĐHSY - Lụa B
	PĐHSY - T.Vân
	NGLL ( Tuàn 4 của tháng)
	Lụa b

	
	
	
	
	NGLL ( Tuàn 2 của tháng)

NKTD ( Tuàn 3 của tháng)
	NGLL ( Tuàn 3 của tháng) NKTD ( Tuàn 2 của tháng)


	NKTD ( Tuàn 1 của tháng)


	

	CN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2012 

	


